
G I Ả N G  DẠY L í  L U Ậ N  M Ả C - L Ẽ N I N  
BẰNG PHƯƠNG PHÁP sơ Đỗ

n' g ư y ễ >n; vvăn

Trong chỉ Ihị 14 CT của Bộ đại học và trung học chuyén nghiiệípo ra n 
19-7-1982 vè công tác giáo dực chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trư ò n g  đạii hạọc và 
dẳng có đè cập đến việc yêu càu các giáo viên phải thực hiện plaiircơng p 
ao đô. '

\^ậy sơ đồ Jà gỉ ? Tại sao phải dùng sơ đô và sử  dụng sơ đồ thể  TiiảQO? Tr 
bài viễt này lôi xin đề cập đến mấy vấn đê trên.

l ! « S ơ » là  đơn giản, «đô»  là vẽ. Vậy có th^ chấp nhận các đ ịn h  ingghĩa ; < 
đồ  là bản vẽ đơn giản, chĩ ghi những nét chinh » fl].

d Sơ đồ là bản vẽ,, biều tbị cẫu trúc, inối quan l^ệ qua lại g iữ a  cĩáic ĩ phăn 
sự  trình bày, mô tả, biễu diễn một cái gì dó với những nét chính » {2]] ]

Nhà sử học xô viết nôi tiếng L.N. Gu-mi-lép viốt rê  sa  đò như  s a  ui: :

« Sơ ftồ — sự khái quảt hóa tài liệu một cách có mục đích : nó ch>0 > Jpbhép qi 
sát toùn bộ thực chất của đối lượng nghiên cứu. vứt bỏ những đièii viụnn vặi I 
lấp thực chật đó. Tiếp thu một cách dễ dàng nhờ sơ đồ — thì n h ư  vậ\y líắà còn 
ạửc đề đi xa hơn nữa, nghĩa là (lặt ra các giả lliuyết và tô chức  kiiênin nghi 
chúng. Sơ dồ, dố là bộ khung của toàn, bộ cóng trình, thiểu nó công ttiriiiihh sẽ 1' 
thành con sứa hay nhuyễn thè có đầu liỗn chân ». [3]

Từ các định nghĩa Irên la tháy sơ đò phải có 4 tièii chuân :
1. Đơn giản
2. Ghi những nét chính
3. Dựng bộ khung của’ lí luận I
4. Nèu thực chát của lí luận
Các tiêu chuần trèn có quan hệ với nhau và đều qiian trọng soHịg; âđơn gi 

là tiêu chuần cơ bản nhát. Không thề cổ sơ(ĩò phức tạp. Vi sơ đồ  cĩă biC) đđi nhQ 
nét vụn vặt, chỉ láy những nét chính cùa ván đề. Tlieo định ngh ĩa  tihii hai k! 
niệm sơ đò và phirc lạp nếu viết liền nhau sẽ trở nên vô nghĩa , Chilỉ rcố sơ 
này phức tạp hơn sơ đồ kia do chủ đề nghiên círu rộng hay hẹp q u v  địịnhh.

Cũng cần phân biệt sơ đỏ với biều dò; biều đô là bàn vẽ ghi các com  ssõ lhfí 
kê nói lên thành tich, quá trình phát triền... của một đơn vị sảnx iiấ l ,  Ikiinhh doa 
hay  một cơ quan trường học, bệnh viện nào đó qua các bièa đồ đ j  onpg flìS
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iu đ< <ột d ^ g  hay biều hỉnh tròn... Cảc con sổ trong biếu đồ tà chinh x&c« 
chĩ ià bẫn vẽ chia một vẫn đề lỉ luấn phức tạp Ihành những ý chỉnh, 

b&D nÀy chỉ ghi những đặc điềm co bản nhát cua văn đề nào đó ta eSn 
liiềncru như sơ đd trận đánb,~sơ đồ bổt giặc...

\^ h n h  thức, có 2 lOcỊÌ sơ đ ô : sơ đồ đường  và íơ đhđường k ĩ t  hợp uớl hình  
ăj v inđè lí luận mà vẽ loại sơ đ5 nào phủ hợp. Có sa đô yêu càu đảm bảo 
jh thỉ, eó sơ đồ yôu càu cà định tính và định lượng.

2. Tii aao phải dùag 9a d6? Dìing sa đồ nhằm đạt các mục đích sau :

j a)Gúpsinh viên nhộn bỉĩt những điềm cliinh và thực chất vãn đ ì  một cách 
4Ỉ dànf,nAajìA chỏng.

ỉ ' ĐỈ ỉọc tốt, sinh viẻn phải đọc sách giốo khoa và nghe giảng bải. Sách và 
W  giài; phài trinh bày đày đủ nhfrng nội dung cơ bản một cách chi tiểt, cả ý  

Hnh lải ý phu. Mục đích cuối cùng của sinh viên khi đọc sách và nghe gỉ&ng 
phả ú t  ra được những điềm chủ yẽu nhẫl và thực chát cua vấn đề. Lảm việc 

ó, h ọ p ả i  mát nhiều thời gian suy nghĩ, tim hiềii inộl cách khỏ khăn. Qua các 
thi, itít lã Ihi Tấn đáp, chủng ta tháy không ít sỉnh viên tuy thuộc bài nhưng  
in tlự  chitt vũn đề tbường k)iông chắc chắn. Sau khi sinh viên đẫ suy nghĩ, 

ỉhiêr (ửu vấn đè, i a  đô là một phương liên quan trọng giúp họ nắm những 
iềm (Obảu và thực chát ván đè dễ dàng, nhanh chóng hơn.

b)Gúpsinh vién nhớ láu k iia  thức.
Glúig ta đều Hiìra nhận, trực quan có lác dụng rẵt lớn đỗi với nhận thức 

ủa ngr<i học. Lê nin đă coi trực quan là một khâu của quá trinh nhận thức, 
i^gưòiiĩu « từ trực quan sinh động đếii tư  duy trừu tượng và từ  tư duy trừu 
|lượngđn thực tièn —đó là con điròng biện chứng của sự nhận Ihửc hiện thực 

^Éháciíqian ». [4]
Nitchĩ thuyếl trình, nhận thức của sinh viên chỉ thông qua thính giác, kién 

íhức Int qua Irong đầu n èn t lễ  quên. Dùng sơ (iồ, nhận thức cùa họ thông qua  
” ! giíc.gây ẫn tượng nhớ lâu vì sơ đồ như một eđièm  tựa » glữ kiễn Ihức lại 
'roní Isi và cũng (lễ nliứ lại kiẽn thức nhờ hỉnli ảnli trực quan.

c) làm cho lớp học Ihéni sỉiih dộng.
I  Gả g dạy bẳng phương pháp 1 hu yết Irinh, giáo viên đàcó tih ièu  kinh nghiệm 
H]ua riỉiư năm tích lũy như Irinh bày, đật vẫn đề và giải quyẽt vấn đề khoa 
lỊiọc; ti.yđôi âm lirợng cạo thấp và những ví dụ vui... Nhưng dù sao, giáo viên 
^ ắ n  ỊÌia nói nhif'u, siiíh vièn nghe và ghi inộl cách íhụ động nên dễ gây cho 
Ainh \iè mệt mỏi và buồn ngủ. Tiễp thu bằng sa  đô thav đôi hình thức tiếp 
ịẳhuthitộng sang hình thức chủ động, sinh viên cảm thẩy liếp thu kiẽn thức nhẹ 

, « h àn ^ íc ăn g  thẳng, nén lớp học sinh động hơn.

Dìặị sơ đồ  trong  giảng dạy  tuy có nhiều ưu di?m song cũng có những  hạn chễ

Ỉ -lrà nlư-c điềm. Vi sơ đồ phải tách lí luận thành những khái niệm, phạm trù  
Ịiẽn king bièu hiện được mói quan hệ bân chất bên trong của càc khái niệm

Ì phạini tù Irong quá Irình vận động, phát Iriễn cỉia nó, cho nên cũng ảnh  hưỬDg 
|)hàinn,òđến tư  duy biện_chứng của sinh viên. Do đó, dùng sơ đô cần cố giẳng 

Ị^ iả i Uưẻt rtiinh đẳy đủ mói quan hệ bên trong không thẽ tách rời giữa các sự  
‘▼ật, Hệ tượng, tránh được cách nhận thức siêu hình của sinh vièn.
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• Thực hiện kết hợp phương pháp thuyết Irình v ớ í  phirong phá j)  .‘SS6Ơ đô 
tận dụng ưu điêm và khắc phục nhược điềm của mỗi phương pháp. M ặtĉ  • I dù nj 
lý, khái niệm, phạm trù nỂÍo cũng có (hề minh họa bằng sơ đồ r>bư;nifif>g khô 
thế mà c lạm dụng» sơ đ ô ;  chỉ dùng sơ đô trong những trường lii(;7 jpp) cằn 
cỏ lợi nhãt cho nhận tbức của sinh viên.

3. Sfr dụng B<y JA thỂ nào?
Nghiên cửu và giảng dạy lí luận Mác-Lênin bằng phương phi’p SS(0Ơ7 đô ( 

tù  lâu. Trong bộTir bản Mác đã minh họa khái niệm giá trị Ihặlig dliirrr íuyt.Ị 
và giá trị thặng dư tương đối bằng sơ đồ đường thẳng [5]. Lê nin v ẽ  SỈGOƠ đồ s 
đời và phát Irièn của chủ rìghĩa tư bản lừ hàng hóa [6]. Những nS rmai gàn 
nhiồu giáo sư Liên xô dạy triết học, kinh tẽ chính trị học Mác-Lẽnin (( đă ngã 
cứu sơ đồ jà  cho xuất bản nhièu tập sơ đồ có giá trị. Vấn đề này đổii \vvởi cl, 
ta hiện nay vẫn còn mới mẻ, chưa xuất bản được tập sơ đò nào. T u y ' wvậy, li 
quá trinh giảng dạy, nhiều giAo v iên  đã tự biên soạn lấy, nhưng SQ 1 urỊợ?rng cỏỉ 
hơn nữa nội dung và kiến thức của một số sơ đồ cũng chưa đư/jrc tliiốíniiag nha

Muốn sử dụng phương pháp sơ đô, điều quan trọng trước tiên lả ippbliẵi CI 
đò chuăn. Sơ ớố chuần sẽ lẫy ử 3 nguòn: sơ đồ kinh điền, sơ đồ đo  cíádoc giáo 
nước ngoài biên soạn và sơ đồ do.giáo viên chúng la biên soạn.

Với sơ đồ do các giáo sư nước ngoài biẽn soạn, chúng ta phải nglititêôpn cứii- 
dụng cho phù hợp với đối tượng ngirời học. (Sinh viên học khoa học jK;ããl hội 
học khoa tự nhiên).

Vẽ sơ đồ chuần là việc làm Uió, đòi hỏi chúng ta phải có nliÌQU th(ỜM‘i gian 
nghĩ, nghiên cứu. Sơ đồ chuần Iigoài 4 tiêu chuần trên còn phủi đầiou bảo I 
khoa học và lính sư phạm của bài giảng, đảm bảo nội đung kiến thứic (Csbhính ;J 
hlnh thức trong sáng, dễ hiều.

Chủng tôi thấy nên sử dụng sơ đồ ở 3 Ả M u : giảng bài m ớ i,  ciủỉiĩiig cô 
giảng và xi-mi-na.

+ Giảng bài mới dùng hai loại: sơ đồ một phạm trù và sơ đồ d e  li
bài hay inộl phản chù yẽu cua bài.

Sơ đô một phạm trù vì có ít khải niệm liên quan nên vẽ nhanh, V'S' (ĩến 
giảng đến độ.

Sơ đồ giảng một bải là sơ đồ có ít khái niệm khó hoặc cỏ n hữ ng  kíHỊhái nij 
sinh viên đa học. Trước khi giảng, giáo viên cỏ thề giới thiệu loàn c:ảiinnft sơ ị 
sau đó phân tíeh các khái niệm và mối quan hệ giữa các khái lũệm  đỏ..

+  Sơ đồ dùng đo củng cố bài giảng là sơ đồ có nhiều khái niệm k3ii65 j và' 11 

đối với sinh viên. Sau khi giảng xong mỏi khái niệm, giáp viên viết lêni kkicháiiii* 
vào mộl hình. Giảng bài xong, sẽ có mội sơ đô gồm nhiều khái n iệ in  (quan i 
với nhàu và dùng sơ đô này dễ củng cố nhấn mạnh trọng tổrn của  bààài. Giả; 
xong mới vẽ sỗ kéo dài thời gian qui định. Sơ đò nàv phải vẽ san g  miìửa bải 
nửa bảng còn lại đẽ ghi clề mục và những đièu cằn thiết khi giàng.

+  Xê-mi-na: So đò xê-mi-na Ihực chăt cững nhẳm củng cố những; kkviẽn th 
quan hệ đến inột cụm bài uựl sinh viên dà học và được chuẫn bị Irưórc; (đè thi 
gia thảo luận.
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d *  Tioig iitii Xê-mi-na, giáo viên có Ihễ đề nghị sinh viên vẽ sơ đồ do họ đă 
u ầ n b  lê bảng, trên  cơ sở đó giảo viên hướng dẫq sinh TÌên thảo luận, phân 

đí íó sr đồ đúng. Làm nhir v4y, buội xê-mi-na sẽ sinh động và có kết quả 
simt Tiêiđirợc chủ động nghiên cứu lìm hiêu vấn đẽ.

# ệ i  Iiy, kinh phí cho vẽ sa đô chtra nhiêu, nên cổ thề dùng phấn vẽ sơ CỈ5 
n bẵn{, đc biệt là phấn màu.

,jiác bínđôg nghiệp góp ý trao đồi đe phương pháp này được sử dụng có chất 
•iỊ|ượagvi hiu quả hơn.
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ịịịI  Hr.'EhBAH TAK. n P E n O / lA B A H H E  MAPKCM3MA -  J1EHHHH3MAI METOAOM CXEM

■
npnciaBaiiiie MapKcn3Ma—^icHiinn3Ma MCTOAOM cxeM noMoraeT CTyACHTaM 

.ncr ’q i  ' CBí ĩn aT b o c H O B H h i e  no . TOKCHHH y q e T S n o r o  M a r e p n a n a ,  ; i y M i u e  3 a n 0 M H H T i .  

e r o .  C c M i  AO.iH<eHfcỉ Ố H T U  yHi! ( Ị>í iUf*poBaHhi .  O h h  M o r y r  ố N T b  i i c n o ; i b 3 0 B a H b ẩ  

K3K J OK.IIHX, npíi oố-bHCHemiH HOBoro MaTepỉia;ia, T3K n Ha ccMHHapcKHx 
3aHinu«; npii 3aKpen;ieHiiH y>K0 ycBOenHoro MaTcpna.ia,

NtUYEÍÍ VAN TAC. METHOD OF DIAGRAMS IN TEACHING 

MARXISM -  LEN4NISM

Tachng Marxism — I.eninism by diagram method will help tlje students 
( 0  giao, tie most important points of the lecture, to keep in nieiửqry their 
knovldgw The need of exact diagrams is evident. Diagrams can be used ỉn 

hectiTs, i; consolidating old lessons and in seminar.
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